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BẢNG CÂU HỎI PHỤ HUYNH MẪU GIÁO 

 
Ở mẫu giáo, trẻ không chỉ chuẩn bị cho những năm sau này học tập ở trường, mà còn cho cả cuộc đời sau này của em. 

Trong hầu hết các trường hơp, trẻ mẫu giáo bắt đầu đến trường dựa theo độ tuổi. Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ năm 

tuổi đều có mức độ phát triển như nhau. 

 
Trẻ em có nhiều điểm tương đồng. 

Mọi em đều trải qua các giai đoạn trưởng thành 

như nhau, Nhưng từng em cũng khác với tất cả 

những em còn lại. 

 
Để nắm được thông tin toàn diện hơn về con quý vị, chúng tôi cần được quý vị trợ giúp. Vui lòng điền thông tin vào 

Bảng câu hỏi dành cho phụ huynh này. Chúng tôi đề nghị quý vị trả lời các câu hỏi này một cách khách quan nhất có thể. 

Không có câu trả lời nào là đúng hoặc sai. Câu trả lời mà quý vị đưa ra nên mô tả chân thực nhất về con quý vị. Các câu 

trả lời của quý vị trong bảng câu hỏi này sẽ được bảo mật. 

 
Phần mô tả này, cùng với thông tin mà chúng tôi sẽ có được thông qua Buổi Kiểm Tra Sàng Lọc Mẫu Giáo, sẽ trợ giúp 

chúng tôi rất nhiều. Nhóm sẽ sử dụng thông tin đó để quyết định những khuyến nghị về môi trường giáo dục tốt nhất 

dành cho con quý vị trong năm học tới. Cám ơn quý vị dành thời gian cung cấp 

cho chúng tôi thông tin này. 
 
 
 

 

VUI LÒNG GỬI LẠI BẢNG CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ CÙNG GIẤY TỜ GHI DANH ĐĂNG KÝ CỦA CON 
QUÝ VỊ. 
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BẢNG CÂU HỎI MẪU GIÁO 

 
Tên của trẻ: Ngày sinh:      

 
 
Phụ huynh/Người giám hộ:   

 

 
Địa chỉ:  Thành phố/tỉnh:  Mã bưu điện:     

 

 
Điện thoại:  Ngày sinh:    

 

 
Chúng tôi đánh giá cao việc quý vị hoàn tất bảng câu hỏi này thật cẩn trọng để có thể giúp chúng tôi đánh giá được 

các nhu cầu của trẻ. Ai là người đang điền thông tin trong Bảng Câu Hỏi Phụ Huynh này?    

Mối quan hệ với trẻ     
 

 
GIA ĐÌNH 

Trẻ sống cùng ai trong hầu hết thời gian của năm ngoái?         

Có trẻ khác trong gia đình - Có bao nhiêu trẻ lớn tuổi hơn?  Có bao nhiêu trẻ ít tuổi hơn?    

Người khác sống cùng trong hộ gia đình  này 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Những) ngôn ngữ nào được nói ở nhà? 0 Tiếng Anh 0 Khác (Nêu cụ thể)   
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LỊCH SỬ TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG/NHÀ TRẺ 

 

Trước đó con quý vị có học mầm non/nhà trẻ hay không? Không ❑ Có ❑ 

Nếu có, trong bao nhiêu lâu? Khoanh tròn một lựa chọn     SÁU THÁNG      MỘT NĂM     HAI NĂM     LÂU HƠN HAI NĂM 

Tên của trường mà trẻ hiện đang theo học hoặc theo học gần đây nhất? 

               

 
LỊCH SỬ Y TẾ 

Có vấn đề nào đáng kể trong thời kỳ mang thai trẻ không? Không ❑ Có ❑ 

 
Nếu có, vui lòng giải thích? 

 

 

 

 

 

Con quý vị có sinh non trước hơn ba tuần không? Không ❑ Có ❑ 

 
Nếu có, thì sinh non trước bao nhiêu tuần? 

 

 

 
Trọng lượng của trẻ khi mới sinh:     

 

 

Trẻ có phải ở lại bệnh viện lâu hơn mẹ của em không? Không ⬜ Có ❑ 

 

Nếu có, vui lòng giải thích: 
 

 

 

 

 

 

Vào thời điểm ra đời, đứa trẻ- Có bị co giật? Không ❑ Có ❑ Chuyển sang xanh tím? Không ❑ Có ❑ 
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SỨC KHỎE CỦA TRẺ TỪ KHI CHÀO ĐỜI 

 

Xin hãy lựa chọn một: CÓ KHÔNG 

MẮT 

Con quý vị có gặp khó khăn với thị 
giác không? 

  

Con quý vị có giữ sách hoặc đồ vật 
gần với mặt của em không? 

  

Mắt của con quý vị có bị lác không?   

Quý vị nghi ngờ con mình có vấn đề 
về thị giác không? 

  

Nếu có, vui lòng giải thích  

TAI 

Con quý vị có thường xuyên bị nhiễm 
trùng tai không? 

  

Con quý vị có gặp khó khăn với thính 
giác không? 

  

Quý vị nghi ngờ con mình có vấn đề 
về thính giác không? 

  

Nếu có, vui lòng giải thích  

PHỐI HỢP 

Con quý vị có gặp khó khăn 
với đi bộ, bò, với tay, nắm đồ vật 
không? 

  

Nếu có, vui lòng giải thích  
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SỨC KHỎE CỦA TRẺ TỪ KHI RA ĐỜI Tiếp tục 

 

Xin hãy lựa chọn một: CÓ KHÔNG 

Con quý vị đã từng bị thương tích 
nặng hoặc phải nhập viện bất kỳ 
không? 

  

Nếu có, vui lòng giải thích  

 

Con quý vị bị dị ứng không?   

Nếu có, vui lòng giải thích  

  

Hiện tại con quý vị có dùng bất kỳ 
thuốc nào không? 

  

Nếu có, vui lòng giải thích  

 

 

Vui lòng mô tả các lo ngại khác bất kỳ 
về sức khỏe: 
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KỸ NĂNG XÃ HỘI, CẢM XÚC, VÀ TỰ TRỢ GIÚP 

 

Xin hãy lựa chọn một: CÓ KHÔNG 

CON QUÝ VỊ CÓ THỂ 

tự ăn bằng thìa và/hoặc dĩa không?   

rửa và lau khô tay của em không?   

mặc quần áo khi chỉ cần hỗ trợ đôi 
chút? 

  

ở cùng với một người trông trẻ/người 
chăm sóc khác không? 

  

nói chuyện và người khác có thể hiểu 
được điều em nói không? 

  

dễ dàng thể hiện được những 
suy nghĩ và nhu cầu của bản 
thân không? 

  

QUÝ VỊ CÓ BẤT KỲ LO NGẠI NÀO VỀ 

việc trẻ sẵn sàng thử 
các đồ ăn khác nhau? 

  

Nếu có, vui lòng giải thích  

 

 

quy luật giấc ngủ của con (khó khăn 
khi phải lên giường đi ngủ, hoặc tỉnh 
giấc 
thường xuyên vào ban đêm? 

  

Nếu có, vui lòng giải thích  
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KỸ NĂNG XÃ HỘI, CẢM XÚC, VÀ TỰ TRỢ GIÚP tiếp tục 

 

Xin hãy lựa chọn một: CÓ KHÔNG 

CON QUÝ VỊ 

Có cực kỳ hiếu động không?   

Có quá yên tĩnh không?   

Đã được huấn luyện về đi vệ sinh 
vào ban ngày? 

  

Cần trợ giúp thì mới đi vệ sinh hay 
không? 

  

CON QUÝ VỊ CÓ 

Chơi với các khối hình, cốc, và các 
đồ chơi xây dựng khác mà không 
cần trợ giúp hay không? 

  

Sử dụng bút chì màu và/hoặc bút 
viết để viết nguệch ngoạc và vẽ hay 
không? 

  

Lắng nghe khi có người đang đọc 
truyện hay không? 

  

Lật trang sách và nhìn vào các bức 
hình không? 

  

Nhắc lại các câu chuyện hoặc sự 
kiện? 

  

Thích chơi một mình hay với 
những người bạn mà em tưởng 
tượng ra? 

  

Nói chuyện với bạn bè/người thân 
đến chơi nhà? 

  

Tuân theo các chỉ dẫn đơn giản, phù 
hợp với độ tuổi hay không? 

 

 

CON QUÝ VỊ ƯA THÍCH NHỮNG HOẠT ĐỘNG NÀO? 
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Xin hãy lựa chọn một: CÓ KHÔNG 

CON QUÝ VỊ CÓ 

Cơ hội được chơi với những trẻ 
khác không? 

  

 

Mỗi ngày con quý vị xem TV bao 
nhiêu giờ? 

 

Em có ngồi rất gần TV hay không?   

Em có để âm lượng rất lớn hay 
không? 
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XIN HÃY ĐÁNH GIÁ VỀ TRẺ TRONG NHỮNG LĨNH VỰC SAU ĐÂY: ĐẶC 

ĐIỂM TÍNH CÁCH 

Xin hãy lựa chọn một: CÓ KHÔNG 

Trẻ có dễ bị khóc không?   

Rất cần cảm giác được an tâm?   

Có các cơn cáu giận?   

Con quý vị có ngại ngần khi phải ở cùng 
những người khác hay không? 

  

Con quý vị có dễ dàng ở cùng những người 
khác hay không? 

  

Con quý vị có hay cảm thấy lo lắng hay 
không? 

  

Con quý vị có khó chăm sóc không?   

Con quý vị có hay sợ hãi không?   

Con quý vị có sợ (bóng tối, cơn bão, bác sĩ, 
động vật...) 

  

Loại hình kỷ luật nào con quý vị sẽ phản ứng 
tốt nhất khi ở trường? 

 

 

 

Con tôi có thể kiểm soát tốt cảm xúc của em, và nói ra được điều em cảm thấy (khoanh tròn một lựa chọn) 

hầu hết thời gian đôi khi khi được người lớn hỗ trợ 
đôi chút 
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XIN HÃY ĐÁNH GIÁ VỀ TRẺ TRONG NHỮNG LĨNH VỰC SAU ĐÂY tiếp tục: 

 
 

 

Bộ kỹ năng Lo ngại 
lớn 

Ít lo ngại Không hề 
lo ngại 

Không thể 
đánh giá 

Nhận xét 

KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Có hứng thú với bạn đồng 
trang lứa 

     

Chủ động bắt đầu tương 
tác với bạn đồng trang lứa 

     

Phản ứng với các bạn đồng 
trang lứa theo cách thức 
phù hợp với quy chuẩn xã 
hội 

     

Chơi theo nhóm với bạn 
đồng trang lứa 

     

Chơi tưởng tượng      

Chơi độc lập      

Di chuyển vận động hoặc 

hành vi lặp đi lặp lại 

(xoay, vỗ tay, giật/rối loạn 

tic) 

     

Khả năng chia sẻ      

Thay lượt      

An ủi người khác      

Tuân theo quy tắc và các 
giới hạn 

     

Điều chỉnh cho phù 
hợp khi thói quen 
thay đổi hoặc là thói 
quen mới 
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XIN HÃY ĐÁNH GIÁ VỀ TRẺ TRONG NHỮNG LĨNH VỰC SAU ĐÂY tiếp tục: 

 

Bộ kỹ năng Lo ngại 
lớn 

Ít lo 
ngại 

Không 
hề lo 
ngại 

Không thể 
đánh giá 

Nhận xét 

HÀNH VI 

Khoảng chủ ý      

Xung động, bốc đồng      

Tăng động hoặc không 
yên/bồn chồn 

     

Công kích thể chất      

Có xu hướng phá hủy      

Các cơn cáu giận      

Nín hơi thở lâu khi cáu 
giận hoặc thất vọng 

     

Sợ hãi bất thường      

Hứng thú/quan tâm 
đến các chủ đề đến 
mức ám ảnh 

     

Các hành vi lặp lại, 
cứng nhắc 

     

Ám ảnh sợ hãi      

Hay phàn nàn về 
các vấn đề của cơ 
thể (đau bụng, đau 
đầu, các cơn đau) 

     

Khó tính/cảm xúc khó 

hài lòng 

     

Khác (nêu cụ thể)      

KỸ NĂNG NGÔN NGỮ TIẾP NHẬN 

Tuân theo các 
chỉ dẫn 1 bước 

     

Tuân theo các 
chỉ dẫn 2 bước 

     

Lắng nghe cùng với cả 
nhóm 
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Lắng nghe các câu 
chuyện 

     

Lắng nghe các nhịp 
điệu và vần điệu 

     

Khác (nêu cụ thể)      

KỸ NĂNG NGÔN NGỮ BIỂU ĐẠT 

Phát âm      

Nói ra các cụm từ/các 
câu 

     

Thay lượt khi hội thoại      

 
Trong năm vừa qua, các kỹ năng mà trước đó em học được có bị suy giảm, bị mất đi, hay không tăng không giảm? 

Không ❑ Có ❑ 

 

Nếu có, vui lòng giải thích:  

 

CÓ ĐIỀU GÌ KHÁC MÀ QUÝ VỊ MUỐN CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC BIẾT VỀ CON MÌNH KHÔNG? 

 

 

 

 

 

 

 
Vui lòng gửi kèm bản sao của các đánh giá hoặc tường trình tiến bộ được gần đây của trẻ, và bao gồm bất kỳ thông tin 

nào khác có thể trợ giúp đánh giá về trẻ. 

 
CÁM ƠN QUÝ VỊ HOÀN THÀNH BẢNG CÂU HỎI NÀY. 

https://pembrokek-my.sharepoint.com/personal/erin_tinker_pembrokek12_org/Documents/School%20Committee/www.pembrokek12.org

